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    TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        THÀNH PHỐ G                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    TỈNH KIÊN GIANG        

 

Bản án số: 01/2024/DS-ST 

Ngày: 19 - 01 - 2024 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng  a    i   n”. 

       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ G 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ  ọa phiên  òa: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh 

Các Hội  hẩm nhân dân: 1. Bà H  Thị Thu  

                                        2. Bà    Thị M  

- Thư ký phiên tòa: Ông   u  n      Tu n  - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố G. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G tham gia phiên tòa:    

 h m Th  Thuý    u –  i m  á   iên. 

Ngày 19 tháng 01 năm 2024, t   trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G xét xử sơ 

thẩm  ôn  kha  vụ án thụ lý số: 402/2023/TLST-DS, ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2023, 

v  v ệ  “Tranh  h p hợp đồn  va  t   sản” theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử số: 

01/2024/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 01 năm 2024,   ữa  á  đươn  sự: 

1. N u  n   n     Ph n Thị H, sinh năm 1960 

Đ a  hỉ: Lô 1 - 06 đườn  D, phườn  H1, th nh phố G, tỉnh   ên G an . 

2.  ị   n   n  Phạm N  c N, sinh n    01 01 196  

B  N u  n Thị T, sinh n    0  12 1969 

Đ a  hỉ: Số 1258/7/30 đườn  T1, khu phố 2, phườn  H1, th nh phố G, tỉnh   ên 

Giang.  

(Cá  đươn  sự  ó mặt t   ph ên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN  

* Tại đơn khởi kiện, trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà  han 

Th  H trình bày:  

 o  h  qu n   ết nên tô   ó  ho vợ  hồn   , T nh  u l n,   t đ u t  n    

11/11/2015 đến n    05/11/2016 va  t n  số t  n 100.000.000 đồn  t  n  ố ,  ụ th : 

     11/11/2015 va  số t  n 30.000.000 đồn ;      07/02/2016 va  10.000.000 đồn  

(     ó ký nh n ;      02/08/2016 va  15.000.000 đồn  (     ó ký nh n ;      
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17/08/2016 va  10.000.000 đồn  (     ó ký nh n ;      09/09/2016 va  5.000.000 

đồn  (     ó ký nh n ;      16/09/2016 va  10.000.000 đồn  (     ó ký nh n ; 

15/11/2016 va  20.000.000 đồn  (T  ó ký nh n , l   su t thoả thu n 4 /thán ,  ó l m 

  ên nh n. 

Đến n    22/12/2017,   n  s  T, N   n nợ 196.440.000 đồn  v  T, N  ó trả t  n 

l   nh  u l n t n    n  40.000.000 đồn  v  ký  hốt  ôn  nợ  ố : 100.000.000 đồn  v  

l   56.440.000 đồn . T n   ố  v  l   l  156.440.000 đồn , sau đó t  n    30 tết năm 

2018 đến n    12/03/2021 vợ  hồn   , T trả thêm nh  u l n số t  n l   85.000.000 

đồn . 

 a  tô   êu   u ôn   ,    T trả số t  n 156.440.000 đồn  v  t  n l   quá h n th o 

qu  đ nh pháp lu t t  n    22/12/2017 đến kh  xét xử sơ thẩm số t  n 100.000.000 

đồn , kh u tr  85.000.000 đồn  t  n ôn   ,    T đ  trả.  

T     ên  ản l   lợ  kha  v    ên  ản ho    ả     H  ó tha  đ    êu   u ôn   ,    

T trả số t  n  ố  71.000.000 đồn , khôn   êu   u t nh l   su t. 

* Tại bản tự kh i cũn  như tron  quá trình  iải qu ết vụ án bị   n ôn  

Phạm N  c N v  b  N u  n Thị T trình bày: Chún  tô  th a nh n vợ  hồn  tô   ó 

va    a    H nh  u l n,  ụ th :      11/11/2015 va  số t  n 30.000.000 đồn , l   su t 

thoả thu n 4 /thán  (Có ký   ên nh n ;      07/02/2016 va  10.000.000 đồn  (    

 ó ký nh n ;      02/08/2016 va  15.000.000 đồn  (     ó ký nh n ;      

17/08/2016 va  10.000.000 đồn  (     ó ký nh n ;      09/09/2016 va  5.000.000 

đồn  (     ó ký nh n ;      16/09/2016 va  10.000.000 đồn  (     ó ký nh n ; 

     15/11/2016 va  20.000.000 đồn  (T  ó ký nh n . T n  số t  n  ố  tô  đ  va  

  a        l  100.000.000 đồn . Chún  tô  thốn  nh t  ó trả l   t n  số t  n nh  u l n 

t  n l   66.200.000 đồn , khôn   ó  h n      h n  m nh. Đến n    22/12/2023,    H 

 êu   u  hún  tô  ký nh n  hốt  ôn  nợ l    n nợ    H số t  n 156.440.000 đồn  

(tron  đó  ó  ố  v  l    v   hún  tô   ó trả nh  u t  n l   t n    n  85.000.000 đồn . 

 a   hún  tô  thốn  nh t trả  ho    H số t  n  ố  71.000.000 đồn , nhưn   o 

ho n  ảnh khó khăn x n trả   n m   thán  3.000.000 đồn   ho đến kh  hết nợ. 

Tại phi n tòa, n u ên đơn     han Th  H x n tha  đ   rút m t ph n  êu   u 

khở  k ện,  êu   u    đơn ôn   h m        v       u  n Th  T trả số t  n   n nợ 

 ố  71.000.000 đồn , khôn   êu   u t nh l   su t. 

   đơn ôn   h m        v       u  n Th  T đồn  ý trả số t  n 71.000.000 

đồn , nhưn  x n trả   n m   thán  3.000.000 đồn   ho đến kh  hết nợ. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá phát biểu ý kiến:  

- V  v ệ  tuân th o pháp lu t tố tụn    a Thẩm phán, H   đồn  xét xử, Thư ký 

ph ên t a v    a nhữn  n ườ  tham   a tố tụn  tron  quá trình   ả  qu ết vụ án k  t  

kh  thụ lý  ho đến trướ  thờ  đ  m H   đồn  xét xử n h  án l  đún  qu  đ nh. Cá  

đươn  sự đ  thự  h ện đún  th o qu  đ nh t   Đ  u 70    lu t tố tụn   ân sự. 
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- V  v ệ    ả  qu ết vụ án: Đ  n h  H   đồn  xét xử  h p nh n  êu   u khở  

k ện   a n u ên đơn     han Th  H,  u      đơn ôn   h m          v       u  n 

Th  Tu ến trả  ho     han Th  H số t  n   n nợ  ố  l  71.000.000 đồn  (    m  i 

m    ri   đồng). V  án ph   ân sự sơ thẩm, t   ph ên to  hôm na  ôn   h m        

đ  tu   đượ  m  n án ph  th o qu  đ nh t   đ  m đ khoản 1 đ  u 12   h  qu ết 

326/2016 n    30/12/2016/U TVQH14   a U   an thườn  vụ quố  h   v  ôn     ó 

đơn x n m  n án ph  nên đ  n h  HĐXX m  n án ph  đố  vớ  ôn     .  u      T  h u 

án ph  th o qu  đ nh pháp lu t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau kh  n h ên   u  á  t   l ệu  ó tron  hồ sơ vụ án, đượ  thẩm tra t   ph ên tòa 

v   ăn    v o  á  t   l ệu,  h n      o  á  đươn  sự  un    p, H   đồn  xét xử nh n 

đ nh: 

[1] V  thẩm qu  n   ả  qu ết vụ án:  o  á  đươn  sự  ó nơ   ư trú trên đ a   n 

th nh phố R  h G á nên vụ án thu   Thẩm qu  n   ả  qu ết   a T a án nhân  ân 

thành phố R  h G á th o qu  đ nh t   đ  m a khoản 1 Đ  u 35, đ  m a khoản 1 Đ  u 

39    lu t tố tụn   ân sự năm 2015. 

[2] V  quan hệ pháp lu t tranh  h p:   u ên đơn  à  han Th  H khở  k ện  êu 

  u b  đơn ôn   h m        v       u  n Th  T trả t  n vay   n nợ nên quan hệ 

pháp lu t đượ  xá  đ nh tron  vụ án l  “Tranh  h p v  hợp đồn  va  t   sản” th o 

khoản 3 Đ  u 26    lu t Tố tụn   ân sự năm 2015. 

[3] V  n    un  vụ án:   u ên đơn     han Th  H v     đơn ôn   h m      

N v       u  n Th  T thốn  nh t xá  đ nh l  t  năm 2015 bà Tu ết, ôn       ó va  

t  n   a    H nh  u l n vớ  t n  số t  n  ố  100.000.000 đồn ,  ó l m   ên nh n, l   

su t 04 /thán , t  kh  va  đến n  y 22/12/2017 ông N,    T  ó trả l   nh  u l n v  

 hốt  ôn  nợ   n 196.440.000 đồn , sau đó  , T  ó trả l   thêm nh  u l n vớ  t n  số 

t  n đến n    12/03/2021 l  125.000.000 đồn . T   ph ên t a, n u ên đơn v     đơn 

thốn  nh t xá  đ nh ông N,    T h ện   n nợ    H số t  n  ố  71.000.000 đồn , 

khôn   êu   u t nh l   su t,  o đó    H  êu   u T a án  u   ôn   ,    T trả số t  n 

này.  

[4] Xét   ao    h  ân sự   ữa    H v  ôn     ,    Tu ến l   ựa trên  ơ sở 

ho n to n tự n u ện, kh  xá  l p hợp đồn   á  đươn  sự  ó đ   đ  năn  lự  h nh v  

 ân sự, mụ  đ  h v  n    un    a   ao    h khôn  v  ph m đ  u   m, khôn  trá  đ o 

đ   x  h  , nên kh  xả  ra tranh  h p, T a án áp  ụn   á  qu  đ nh v  hợp đồn  va  

t   sản đượ  qu  đ nh  á  Đ  u 463; Đ  u 466    lu t  ân sự 2015 đ    ả  qu ết  ho 

 á  đươn  sự. 

[5] Xét  êu   u   a     han Th  H  êu   u ôn   h m        và      u  n 

Th  T  ó n h a vụ trả số t  n  ố  71.000.000 đồn  (    m  i m    ri   đồng) l   ó  ơ 

sở.  ở  l , kh   á   ên thự  h ện   ao    h,    H đ    ao đ  t  n  ho  ên va  l  ôn  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
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N, bà T; nhưn   ên va  khôn  thự  h ện n h a vụ trả t  n th o thỏa thu n l  v  ph m 

qu  đ nh t   Đ  u 466    lu t dân sự năm 2015.  

Từ c   ở nhận định  rên, áp  ụn  các Đ  u 463 và Đ  u 466    lu t  ân sự 

2015 qu  đ nh v  hợp đồn  va  v  n h a vụ trả nợ   a  ên va , H   đồn  xét xử thốn  

nh t  h p nh n  êu   u khở  k ện   a n u ên đơn     han Th  H,  u   ôn   h m 

      ,      u  n Th  T  ó n h a vụ số t  n va   ố  71.000.000 đồn  (    m  i 

m    ri   đồng) là phù hợp. 

[6] Xét ý k ến   a    đơn ôn   , bà T  êu   u đượ  trả   n  ho    H m   tháng 

3.000.000 đồn  (Ba  ri   đồng) nhưn     H khôn  đồn  ý. H   đồn  xét xử xét th  , 

 êu   u   a ông N, bà T khôn  thu   thẩm qu  n   a T a án, trườn  hợp  ản án  ó 

h ệu lự  pháp lu t ông N, bà T  ó qu  n  êu   u đ  Ch   ụ  Th  h nh án  ân sự x m 

xét. 

[7] V  án ph   ân sự sơ thẩm:  o  êu   u   a     han Th  H đượ   h p nh n, 

nên ông N, bà T phả   h u án ph   ân sự  ó   á n   h như sau: 71.000.000 đồn  x 5  

= 3.550.000 đồn  ( a  ri   n m  r m n m m  i ngh n đồng). Tuy nhiên, ông Ph m 

       l  n ườ   ao tu    ó đơn x n m  n án ph  nên HĐXX thốn  nh t m  n án ph  

cho ông N vớ  số t  n: 3.550.000 đồn  : 2   1.775.000 đồn  (  t tr ệu  ả  trăm  ả  

mươ  lăm n hìn đồn  . 

 hư v  ,    T phả   h u án ph  l  1.775.000 đồn  (  t tr ệu  ả  trăm  ả  

mươ  lăm n hìn đồn  . 

[8] Xét ý k ến phát    u   a đ     ện V ện    m sát nhân  ân th nh phố G là 

ho n to n  ó  ăn   , đún  pháp lu t nên H   đồn  xét xử  h  nh n.  

V  các lẽ  rên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    khoản 3 Đ  u 26; đ  m a khoản 1 Đ  u 35, đ  m a khoản 1 Đ  u 39, 

Đ  u 147 v  Đ  u 273    lu t Tố tụn   ân sự; 

Áp  ụn  Đ  u 463, Đ  u 466 v  Đ  u 357    lu t dân sự 2015; Đ  u 26   h  

qu ết số 326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 v  m   thu, m  n,   ảm, thu, n p, 

quản lý v  sử  ụn  án ph  v  lệ ph  T a án. 

Tu  n xử:  

Ch p nh n  êu   u khở  k ện   a n u ên đơn bà  han Th  H v  v ệ  tranh 

 h p hợp đồn   ân sự va  t   sản đố  vớ  b  đơn ông  h m        v       u  n Th  

T.  

1.  u   ôn   h m      N v       u  n Th  T  ó trá h nh ệm trả  ho     han 

Th  H số t  n 71.000.000 đồn  (    m  i m    ri   đồng). 

2. V  án ph :  n   h m        l  n ườ   ao tu    ó đơn x n m  n án ph  nên 

HĐXX thốn  nh t m  n án ph   ho ôn    vớ  số t  n 1.775.000 đồn  (  t tr ệu  ả  

trăm  ả  mươ  lăm n hìn đồn  . 
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   T phả   h u án ph  l  1.775.000 đồn  (  t tr ệu  ả  trăm  ả  mươ  lăm 

n hìn đồn  . 

 o     han Th  H l  n ườ   ao tu   nên đượ  m  n t m  n  án ph  th o qu  

đ nh t   đ  m đ khoản 1 Đ  u 12   h  qu ết 326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 

nên khôn  ho n trả. 

3.   h a vụ  h m th  h nh án:    t  n     ó đơn  êu   u th  h nh án   a 

n ườ  đượ  th  h nh án  ho đến kh  th  h nh án xon  t t  ả  á  khoản t  n, h n  

thán   ên phả  th  h nh án   n phả   h u khoản t  n l     a số t  n   n phả  th  h nh 

án th o m   l   su t qu  đ nh t   khoản 2 Đ  u 468    lu t  ân sự năm 2015, tươn  

 n  vớ  thờ    an  h m trả. 

4. Qu  n khán   áo: Cá  đươn  sự  ó qu  n khán   áo  ản án tron  thờ  h n 

15 n    k  t  n    tu ên án sơ thẩm (     19/01/2024). 

Trườn  hợp  ản án đượ  th  h nh th o qu  đ nh t   Đ  u 2 Lu t th  h nh án  ân 

sự thì n ườ  đượ  th  h nh án  ân sự, n ườ  phả  th  h nh án  ân sự  ó qu  n thỏa 

thu n th  h nh án, qu  n  êu   u th  h nh án, tự n u ện th  h nh án hoặ      ưỡn  

 hế th  h nh án th o qu  đ nh t    á  Đ  u 6, 7 v  9 Lu t th  h nh án  ân sự; thờ  h ệu 

th  h nh án đượ  thự  h ện th o qu  đ nh t   Đ  u 30 Lu t th  h nh án  ân sự. 

* N i nhận                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TA   tỉnh   ên G an ;                                Thẩm phán - Chủ t   phi n tò    
- VKSND Tp. G; 

- Ch   ụ  THA  ân sự Tp. G; 

- Cá  đươn  sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

                                                                                           

                                                                                                          Huỳnh Thị Thù   inh 


